
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ QUẢNG TRUNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND         Quảng Trung, ngày        tháng     năm 2024 

BÁO CÁO 

Chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 
  

Thực hiện Kế Hoạch số 190/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2024 của 

UBND huyện Quảng Xương về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ có 

mức sống trung bình năm 2024. UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2024 và các tổ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 trên địa 

bàn các thôn, tiến thành rà soát theo quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025. Sau khi có kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, UBND xã đã tiến hành phúc tra, tiến hành niêm yết công khai danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2024 ở nhà văn hóa thôn, 

trụ sở UBND xã và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã, đến thời điểm hiện nay 

không có ý kiến thắc mắc của các hộ dân trên địa bàn xã về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2024. Kết quả: 

- Tổng số hộ điều tra: 63 hộ, tổng số khẩu: 168 khẩu;  

- Tổng số hộ nghèo: 21 hộ, tỷ lệ: 1,3 %; số khẩu: 37 khẩu;  

- Tổng số hộ cận nghèo: 39 hộ, tỷ lệ: 2.39%; số khẩu: 110 khẩu.  

- Tổng số hộ nghèo phát sinh: 01 hộ; cận nghèo phát sinh: 03 hộ 

- Tổng số hộ thoát nghèo: 01 hộ; thoát cận nghèo: 04 hộ 

- Tổng số hộ tái nghèo: 20 hộ; tái cận nghèo: 34 hộ 

- Tổng số hộ nghèo sang cận nghèo: 01 hộ 

- Tổng số hộ cận nghèo rơi nghèo: 00 hộ 

(có các phụ lục, bảng biểu kèm theo) 

UBND xã Quảng Trung báo cáo Chủ tịch UBND huyện chính thức kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, thụ hưởng năm 2025 và đề nghị phê duyệt 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 trên địa bàn xã./. 
Nơi nhận: 
- UBND huyện;  

 - Phòng LĐ-TB&XH;                          

 - Lưu: VT, CS.   
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DANH SÁCH HỘ NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT  
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1 1 Trần Vũ Hoàng 1 Nam 09/03/1983 038083008336 Kinh Thạch Tiến 110 40   x   3 NPS   

    Trần Thanh Tâm 3 Nữ 16/04/2009 038309013263 Kinh Thạch Tiến             KT   

2 1 Bùi Khắc Khâm 1 Nam 01/01/1961 038048009527 Kinh Thạch Tiến 110 40       3 TN   

3 1 Kiều Văn Trung 1 Nam 05/10/1981 038081026430 Kinh Lộc Tiến 115 40   x   3 TN   

  2 Kiều Việt Hà 3 Nam 29/08/2015 038215030576 Kinh Lộc Tiến                 

4 1 Nguyễn Thị Thôn 1 Nữ 10/10/1983 038183003046 Kinh Thôn Dũng 130 30   x   7 (HIV) TN   

  2 Phạm Thị Niên 4 Nữ 10/5/1951 038151002937 Kinh Thôn Dũng                 

  3 Lê Thị Hà 3 Nữ 28/12/2002 038302028445 Kinh Thôn Dũng                 

  4 Lê Đình Khánh 3 Nam 24/7/2006 038206022219 Kinh Thôn Dũng                 

5 1 Lê Thị Xoài 1 Nữ 03/5/1957 038157012920 Kinh Thôn Dũng 115 30   x   3 TN   

6 1 Lê Thị Soải 1 Nữ 01/01/1969 038169008130 Kinh Thôn Dũng 125 30   x   3 TN   

7 1 Nguyễn Thị Xếp 1 Nữ 25/11/1956 038156002374 Kinh Thôn Dũng 125 30   x   3 TN   

8 1 Lê Thị Luận 1 Nữ 01/01/1950 038150013123 Kinh Thôn Dũng 125 30   x   3 TN   

9 1 Lê Đình Quang 1 Nam 01/5/1965 038065028703 Kinh Thôn Dũng 140 30   x   3 TN   

10 1 Phan Thị Luyên 1 Nữ 15/01/1945 038145011423 Kinh Ngọc Trà 1 135 30   x   3 TN   

11 1 Cao Thị Hương 1 Nữ 02/12/1972 038172020238 Kinh Ngọc Trà 1 110 40   x   3 TN   

  2 Lê Thị Trà My 3 Nữ 19/05/2012 038312040793 Kinh Ngọc Trà 1                 

12 1 Nguyễn Thị Đồ 1 Nữ 30/08/1950 038150001073 Kinh Ngọc Trà 1 110 40   x   3 TN   



13 1 Nguyễn Thị Nụ 1 Nữ 06/10/1933 038133000567 Kinh Ngọc Trà 1 100 30   x   3 TN   

  2 Bùi Thị Ninh 3 Nữ 05/10/1960 038160007768 Kinh Ngọc Trà 1                 

14 1 Nguyễn Thị Ban 1 Nữ 04/05/1939 038139006572 Kinh Ngọc Trà 1 110 50   x   3 TN   

15 1 Nguyễn Thị Nở 1 Nữ 01/01/1938 038138000689 Kinh Ngọc Trà 1 125 30   x   3 TN   

16 1 Nguyễn Thị Thúc 1 Nữ 12/02/1932 038132007229 Kinh Ngọc Trà 1 120 30   x   3 TN   

  2 Nguyễn Thị Đạo 3 Nữ 10/04/1960 038160032339 Kinh Ngọc Trà 1                 

17 1 Lê Thị Hà 1 Nữ 05/11/1973 038173034743 Kinh Ngọc Trà 1 110 40       7(TNRR) TN   

  2 Đào Thị Minh Tâm 3 Nữ 06/3/2009 038309027619 Kinh Ngọc Trà 1                 

  3 Đào Thị Phương Anh 3 Nữ 08/12/2006 038306025306 Kinh Ngọc Trà 1                 

  4 Đào Ngọc Huyền 3 Nữ 26/6/2010 038310009730 Kinh Ngọc Trà 1                 

18 1 Lê Văn Minh 1 Nam 22/10/1960 038060020606 Kinh Ngọc Trà 2 125 30   x   3 TN   

19 1 Lê Đình Hải 1 Nam 11/05/1968 038068037986 Kinh Ngọc Trà 2 110 40   x   3 TN   

20 1 Đậu Văn Tình 1 Nam 06/06/1989 038089023906 Kinh Ngọc Trà 2 125 30   x   3 TN   

  2 Nguyễn Thị Phượng 2 Nữ 19/05/1994 038194013937 Kinh Ngọc Trà 2           3     

  3 Đậu Văn Huy 3 Nam 19/09/2016 038216009011 Kinh Ngọc Trà 2                 

21 1 Đậu Văn Hải 1 Nam 05/01/1979 038079007256 Kinh Ngọc Trà 2 110 30       7 (HIV) TN   

  2 Đào Thị Phượng 2 Nữ 21/10/1977 038177030959 Kinh Ngọc Trà 2                 

  3 Đậu Văn Hoàng 3 Nam 22/08/2007 038207026171 Kinh Ngọc Trà 2                 

  3 Đậu Văn Hưng 3 Nam 12/02/1998 038098009876 Kinh Ngọc Trà 2                 
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1 1 
Hoàng Xuân Kiện 1 Nam 01/01/1944 

038044009858 
Kinh Lộc Tiến 140 20   X     TCN   

2 1 Mai Ngọc Khâm 1 Nam 08/3/1965 038065006478 
Kinh Thạch Tiến 130 20   x   3 TCN   

  2 Trần Thị Tình 2 Nữ 05/2/1969 038169005752 
Kinh Thạch Tiến                 

3 1 Trần Văn Nhẫm 
1 Nam 08/4/1935 

038035004208 
Kinh Thạch Tiến 140 10   X   3 TCN   

  2 Trần Thị Miên 
2 Nữ 05/6/1943 

038143004765 
Kinh Thạch Tiến                 

  3 Trần Thị Tuyết 
3 Nữ 04/4/1980 

038180027723 
Kinh Thạch Tiến                 

  4 Trần Hoài Nam 
3 Nam 16/7/2011 

038211026293 
Kinh Thạch Tiến                 

4 1 Nguyễn Thị Lĩnh 
1 Nữ 10/7/1952 

038152018274 
Kinh Thạch Tiến 140 10   X   3 TCN   

  2 Dương Thị Hà 
3 Nữ 07/06/1987 

038187049728 
Kinh Thạch Tiến                 

5 1 
Trương Thị Nhớ 1 Nữ 19/5/1958 

038158011839 
Kinh Thạch Tiến 140 20   X   3 TCN   

6 1 
Dương Thị Ga 2 Nữ 08/3/1951 

038151013190 
Kinh Thạch Tiến 140 10   X   3 TCN   

7 1 
Đào Thị Hà 1 Nữ 27/05/1978 

38178031315 
Kinh Thạch Tiến 140 20   X   7 TCN   



  2 
Trần Văn Anh 3 Nam 27/01/2008 

38209141643 
Kinh Thạch Tiến                 

8 1 
Nguyễn Thị Bình 1 Nữ 15/05/1957 38157024810 Kinh Thạch Tiến 130 10   x   3 CNPS   

  2 
Lê Hồng Tân 3 Nam 06/5/1991 38091028705 Kinh Thạch Tiến           KT     

  3 
Nguyễn Thị Quỳnh 3 Nữ 10/04/1996 38196014748 Kinh Thạch Tiến           KT     

9 1 
Bùi Thị Thi 2 Nữ 10/6/1948 

038148000521 
Kinh Thạch Tiến 140 10       3 NSCN   

  2 
Nguyễn Thị Linh 3 Nữ 02/01/1975 

038175029538 
Kinh Thạch Tiến           KT     

10 1 
Nguyễn Thị Lợi 1 Nữ 19/03/1965 

38165019115 
Kinh Thạch Tiến           3 CNPS   

    
Trương Thị Như Ý 4 Nữ 29/05/2014 38314015077 Kinh Thạch Tiến             Mồ côi   

    
Trương Đại Tứ 4 Nam 26/10/2016 

38216009028 
Kinh Thạch Tiến             Mồ côi   

11 1 Nguyễn Thị Bê 1 Nữ 10/5/1946 038146014405 
Kinh Thôn Dũng 125 20   x   3 TCN   

12 1 Hoàng Thị Huyền 1 Nữ 20/10/1952 038152006931 
Kinh Thôn Dũng 140 20   x   3 TCN   

13 1 Lê Văn Thiện 1 Nam 03/6/1987 038087037650 
Kinh Thôn Dũng 130 20   x   3 TCN   

  2 Đậu Thị Thơ 2 Nữ 05/9/1983 038183035741 
Kinh Thôn Dũng                 

  3 Lê Thị Thùy Trang 3 Nữ 20/4/2017 038317008798 
Kinh Thôn Dũng                 

14 1 Nguyễn Thị Tính 1 Nữ 07/2/1950 038150021534 
Kinh Thôn Dũng 135 20   x   3 TCN   

15 1 Hoàng Công Nhi 1 Nam 06/10/1965 038065031587 
Kinh Thôn Dũng 140 20   x   7 TCN   

  2 Lê Thị Cần 2 Nữ 05/5/1962 038162026591 
Kinh Thôn Dũng                 

16 1 Lê Thị Tham 1 Nữ 12/3/1961 038161018549 
Kinh Thôn Dũng 135 20       7 TCN   

  2 Lê Đình Quang 2 Nam 20/8/1987 038087007387 
Kinh Thôn Dũng                 

  3 Nguyễn Thị Kim 3 Nữ 15/8/1988 038188032806 
Kinh Thôn Dũng                 



  4 Lê Đình Chung 5 Nam 24/12/2009 038209012672 
Kinh Thôn Dũng                 

  5 Lê Thị Yến Nhi 5 Nữ 07/9/2012 038312012255 
Kinh Thôn Dũng                 

17 1 Đặng Quang Giảng 1 Nam 06/04/1951 038051003017 
Kinh Ngọc Trà 2 115 30   x   3 TCN   

  2 Hoàng Thị Chinh 2 Nữ 05/10/1950 038150007509 
Kinh Ngọc Trà 2                 

  3 Đặng Văn Cường 3 Nam 20/10/1978 038078022386 
Kinh Ngọc Trà 2                 

18 1 Trần Thị Ngọ 2 Nữ 12/07/1957 038157018558 
Kinh Ngọc Trà 2 140 20       6     

  2 Nguyễn Văn Hùng 5 Nam 17/07/2003 038203016709 
Kinh Ngọc Trà 2                 

  3 Nguyễn Văn Mạnh 5 Nam 28/09/2007 038207004417 
Kinh Ngọc Trà 2                 

19 1 Lê Thị Phước 1 Nữ 03/4/1950 038150010434 
Kinh Ngọc Trà 2 120 20   x   3 TCN   

20 1 Phạm Văn Thanh 1 Nam 01/08/1958 038058027547 
Kinh Ngọc Trà 2 125 20       7 TCN   

  2 Lê Thị Duyên 2 Nữ 19/04/1959 038159009201 
Kinh Ngọc Trà 2                 

21 1 Đậu Thị Lâm 1 Nữ 09/05/1947 038147000861 
Kinh Ngọc Trà 2 125 20   x   3 TCN   

22 1 Phạm Văn Toán 1 Nam 06/06/1980 038080009155 
Kinh Ngọc Trà 2 115 20       7 TCN   

  2 Nguyễn Thị Ngọc 2 Nữ 12/10/1979 038179007615 
Kinh Ngọc Trà 2                 

  3 Phạm Thị Lệ Chi 3 Nữ 02/03/2002 038302006631 
Kinh Ngọc Trà 2                 

  4 Phạm Thị Yến Vi 3 Nữ 24/11/2010 038310012311 
Kinh Ngọc Trà 2                 

  5 Phạm Quỳnh Hương 3 Nữ 07/04/2018 038318008743 
Kinh Ngọc Trà 2                 

23 1 
Lê Thị Anh 1 Nữ 22/4/1998 

038198002131 
Kinh Ngọc Trà 2 140 10   X   3 TCN   

  2 
Trần Quốc Tín 3 Nam 08/3/2019 

054219007598 
Kinh Ngọc Trà 2                 

24 1 
Lê Thị Sửu 1 Nữ 

21/12/1985 038186014806 
Kinh Ngọc Trà 2 140 20   X   3 TCN   



  2 
Lê Như Quỳnh 2 Nữ 

14/02/2019 038319014733 
Kinh Ngọc Trà 2                 

25 1 Hoàng Thị Phượng 1 Nữ 05/10/1956 038156020951 
Kinh Ngọc Trà 1 

135 10       7 TCN 
  

  2 Lê Văn Thành 3 Nam 05/10/1991 038091007705 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

  3 Lê Văn Nhật Anh 5 Nam 24/10/2009 038209026894 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

26 1 Lê Xuân Thành 1 Nam 02/12/1963 038063019975 
Kinh Ngọc Trà 1 

120 20       1 TCN 

  

  2 Đinh Thị Lụa 2 Nữ 10/10/1963 038163037256 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  3 Lê Ngọc Niên 3 Nam 24/04/1993 038093033600 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  4 Lê Ngọc Thắng 3 Nam 10/12/2003 038203033383 
Kinh Ngọc Trà 1 

      x       

  

  5 Mai Thị Hồng 3 Nữ 08/03/1983 038183006274 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  6 Lê Ngọc Quang Tiến 5 Nam 17/12/2019 038219001344 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  7 Lê Thị Hải Yến 5 Nữ 27/06/2021 038321012500 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

27 1 Lưu Thị Tâm 1 Nữ 15/06/1989 038189015597 
Kinh Ngọc Trà 1 

140 10       1 TCN 
  

  2 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
3 Nam 12/11/2010 038310005889 

Kinh Ngọc Trà 1 
                

  3 Nguyễn Văn Trí 3 Nam 29/09/2012 038212025588 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

28 1 Nguyễn Thị Mực 1 Nữ 21/10/1945 038145001129 
Kinh Ngọc Trà 1 

140 20   x   5 TCN 
  

  2 Lê Văn Nguyên 3 Nam 05/05/1984 038084007296 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

  3 Lê Văn Nam 5 Nam 21/11/2015 038215009343 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

29 1 Nguyễn Thị Đề 1 Nữ 04/06/1958 038158016692 
Kinh Ngọc Trà 1 

105 20       7 TCN   

  2 Lê Đình Cát 2 Nam 10/07/1952 038052015855 
Kinh Ngọc Trà 1 

      x         

  3 Lê Thị Thanh 3 Nữ 16/10/1980 038082042365 
Kinh Ngọc Trà 1 

      x         



  4 Lê Đình Đức 3 Nam 10/11/1982 038180023185 
Kinh Ngọc Trà 1 

                

  5 Phan Thị Thơm 3 Nữ 10/12/1981 038181035135 
Kinh Ngọc Trà 1 

                

  6 Lê Đình Hùng 5 Nam 24/12/2005 038205011803 
Kinh Ngọc Trà 1 

                

  7 Lê Thị Trà Mi 5 Nữ 07/04/2009 038309003204 
Kinh Ngọc Trà 1 

                

  8 Lê Thị Thảo Vy 5 Nữ 02/02/2014 038314036875 
Kinh Ngọc Trà 1 

                

30 1 Nguyễn Văn Bình 1 Nam 04/12/1966 038066017468 
Kinh Ngọc Trà 1 

130 20       7 TCN 
  

  2 Nguyễn Thị Thảo 2 Nữ 20/08/1978 070178006715 
Kinh Ngọc Trà 1 

      x       

  

  3 Nguyễn Thị Luận 3 Nữ 06/12/1995 038195007078 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  4 Nguyễn Văn Bảo 3 Nam 07/07/1999 038099023090 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  5 
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 
5 Nữ 09/09/2013 038313000162 

Kinh Ngọc Trà 1 
              

  

  6 Nguyễn Văn Quảng 5 Nam 07/03/2017 038217009807 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

31 1 Lê Thị Hoài 1 Nữ 19/05/1974 038174010902 
Kinh Ngọc Trà 1 

130 20       7 TCN 
  

  2 Phạm Văn Tuấn 3 Nam 10/12/1994 038094010892 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  3 Phạm Thị Mỹ Duyên 3 Nữ 14/09/2012 038312004797 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  4 Ngô Thị Thủy 3 Nữ 20/04/1993 038193020398 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  5 Phạm Bình An 5 Nam 20/12/2020 038220035831 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

32 1 Nguyễn Thị Hằng 1 Nữ 10/05/1965 038165029385 
Kinh Ngọc Trà 1 

135 20       3 TCN 
  

33 1 Lê Thị Dung 3 Nữ 23/08/1966 038166007852 
Kinh Ngọc Trà 1 

140 20   x   7 TCN 
  

34 
1 Bùi Thị Tỉnh 1 

Nữ 
05/06/1971 

038171018425 
Kinh Ngọc Trà 1 

140 20   x   7 TCN 

  

  
2 Bùi Văn Thọ 3 

Nam 
19/05/1999 

038099026160 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  



  
3 Bùi Văn Hưng 3 

Nam 
22/04/2001 

038201006567 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

35 
1 Phạm Thị Nga 1 

Nữ 
22/10/1995 

038195027670 
Kinh Ngọc Trà 1 

125 20   x   7 TCN 
  

  
2 Đặng Quốc Đạt 3 

Nam 
23/11/2015 

038215028535 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

  
3 Đặng Quốc Thiên 3 

Nam 
14/04/2018 

038218009580 
Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

  
4 Đặng Thị Gia Hân 3 

Nữ 
25/05/2021 038321009922 Kinh Ngọc Trà 1 

              
  

36 
1 Hoàng Thị Não 1 

Nữ 
20/11/1955 

038155012042 
Kinh Ngọc Trà 1 

120 20   x   7 TCN 
  

  
2 Lê Thị Hoàng Anh 5 

Nữ 
02/06/1992 

038192045884 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  
3 Lê Văn Thành Luân 5 

Nam 
09/07/2012 

038212029187 
Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  4 Lê Thị Khánh Linh 5 Nữ 15/01/2014 038314037450 Kinh Ngọc Trà 1               

  

37 
1 Nguyễn Văn Trọng 1 

Nam 
01/12/1973 

038073021395 
Kinh Ngọc Trà 1 140 

20   x   7 TCN 
  

38 
1 Nguyễn Thị Bài 1 

Nữ 
15/04/1929 

038129003123 
Kinh Ngọc Trà 1 130 

20   x   3 TCN 
  

  
2 Nguyễn Thị Hảo 3 

Nữ 
01/06/1978 

038178016132 
Kinh Ngọc Trà 1   

    x       
  

39 1 
Đậu Văn Tùng 

1 Nam 
22/05/1987 038087006397 Kinh Ngọc Trà 1 

120 20       7 CNPS 
  

  2 
Nguyễn Thị Hiền 

2 Nữ 
02/07/1989 038189004754 Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  3 
Đậu Tuấn Anh 

3 Nam 
20/11/2009 038209002790 Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  4 
Đậu Thị Hà Vy 3 

Nữ 
09/02/2014 038314027084 Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  5 
Đậu Thị Ánh Dương 

3 Nữ 
16/10/2019 038319014886 Kinh Ngọc Trà 1 

              

  

  6 
Đậu Văn Bảo Long 

3 Nam 
30/01/2024 038224003138 Kinh Ngọc Trà 1 
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